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Ngày thi: 17/06/2023
Mã đề: ĐL TĐH HTL_01
A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) (Mỗi câu đúng 0,25 điểm)
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PHẦN B: TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)

	Câu hỏi
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	a
	Nguyên lý hoạt động của hệ thống điện điều khiển
	2đ

	
	Bật CB, cuộn dây B1 có điện

Nhấn ON, cuộn dây K1A có điện, các tiếp điểm thường mở K1A đóng lại duy trì và cấp điện cho K1, QDL hoạt động, đèn L2 sáng. Sau 3 phút tiếp điểm B1 đóng lại, cấp điện cho van điện từ SV mở ra, cho môi chất đi vào dàn lạnh, tiếp điểm của LP đóng lại, cấp điện cho K2, K3; MN+ QDN hoạt động, đèn L3, L4 sáng.
	1

	
	Khi đến thời gian xả băng, tiếp điểm KT đóng lại cấp điện cho cuộn dây K3A, tiếp điểm K3A thay đổi trạng thái ngắt điện K1, QDL dừng đồng thời cấp điện cho SV2 mở ra để thực hiện xả băng. Hết thời gian xả băng tiếp điểm KT mở ra ngắt điện SV2, kết thúc quá trình xả băng. Hệ thống hoạt động trở lại.
	1

	b
	Tính chọn các thiết bị khí cụ điện cho HT điều khiển
	3đ

	
	- Dòng điện định mức của các thiết bị:

IMN = 10,03 A

IQDL = 0,96 A

IQDN = 1,02 A
	0,5


	
	- Chọn MCCB:

Itổng = 12,01A
IMCCB = (1,25 ÷ 1,5) Itổng = (1,25÷1,5).12,01 = (15,01 ÷ 18,02) 
	0,25

	
	- Chọn rơle nhiệt:
IFR = (1,2÷ 1,5) IMN  = (1,2÷1,5).10,03 = (12,04 ÷ 15,05) A
	0,25

	
	- Tính chọn contactor:

IctQDL = (1,2÷1,4) IQDL = (1,2÷1,4).0,96 = (1,15 ÷ 1,44) A

IctQDN = (1,2÷1,4) IQDN = (1,2÷1,4).1,02 = (1,22 ÷ 1,43) A

IctMN = (1,2÷1,4)IMN  = (1,2÷1,4).10,03 = (12,04 ÷ 14,04) A
	1

	
	- Tính chọn dây dẫn với lõi đồng (theo tiêu chuẩn IEC):
SMN = 1,67 mm2 
SQDL = 0,16 mm2 
SQDN = 0,17 mm2 
Itổng   = 12,01 A nên Stổng = 2 mm2 
	1


Mã đề: ĐL TĐH HTL_02
A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) (Mỗi câu đúng 0,25 điểm)
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PHẦN B: TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)

	Câu hỏi
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	a
	Nguyên lý hoạt động của hệ thống điện điều khiển
	2đ

	
	Đạt nhiệt độ yêu cầu, tiếp điểm B1 mở ra ngắt điện van điện từ SV, hệ thống bắt đầu hút kiệt đến khi tác động áp suất thấp, tiếp điểm LP mở ra ngắt điện K2, K3. MN+ QDN ngừng hoạt động, đèn L3, L4 tắt.
	1

	
	Khi đến thời gian xả băng, tiếp điểm KT đóng lại cấp điện cho cuộn dây K3A, tiếp điểm K3A thay đổi trạng thái ngắt điện K1, QDL dừng đồng thời cấp điện cho SV2 mở ra để thực hiện xả băng. Hết thời gian xả băng tiếp điểm KT mở ra ngắt điện SV2, kết thúc quá trình xả băng. Hệ thống hoạt động trở lại.
	1

	b
	Tính chọn các thiết bị khí cụ điện cho HT điều khiển
	3đ

	
	- Dòng điện định mức của các thiết bị:

IMN = 10,03 A

IQDL = 0,96 A

IQDN = 1,02 A
	0,5


	
	- Chọn MCCB:

Itổng = 12,01A
IMCCB = (1,25 ÷ 1,5) Itổng = (1,25÷1,5).12,01 = (15,01 ÷ 18,02)
	0,25

	
	- Chọn rơle nhiệt:
IFR = (1,2÷ 1,5) IMN  = (1,2÷1,5).10,03 = (12,04 ÷ 15,05) A
	0,25

	
	- Tính chọn contactor:

IctQDL = (1,2÷1,4) IQDL = (1,2÷1,4).0,96 = (1,15 ÷ 1,44) A

IctQDN = (1,2÷1,4) IQDN = (1,2÷1,4).1,02 = (1,22 ÷ 1,43) A

IctMN = (1,2÷1,4)IMN  = (1,2÷1,4).10,03 = (12,04 ÷ 14,04) A
	1

	
	- Tính chọn dây dẫn với lõi đồng (theo tiêu chuẩn IEC):
SMN = 1,67 mm2 
SQDL = 0,16 mm2 

SQDN = 0,17 mm2 
Itổng   = 12,01 A nên Stổng = 2 mm2
	1



